
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn 1A, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

22/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KÍNH HÀO PHÁT

3502527927

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:  Sản xuất sản phẩm bằng nhôm, các sản phẩm kim 
loại cho xây dựng và kiến trúc, cửa sắt, cửa Inox, hàng rào sắt; 
Sản xuất khung bằng thép (Khung nhà kho); Các loại ống thép 
inox, các sản phẩm từ thép, đồ dùng bằng Inox 

2599

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất khung hoặc nhà tiền chế cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); 

2511

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất kính an toàn, kính cường lực, kính cách 
nhiệt, kính tráng thủy. Gia công cắt mài kính các loại.

3290(Chính)

5. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công các công trình nhôm kính. 

4390

6. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt các 
công trình cửa nhôm, cửa kính, vách ngăn, cửa tự động; lắp đặt 
cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép; Lắp đặt các loại cửa cuốn, 
cửa sắt, cửa inox, cửa kéo, cửa nhực; hệ thống chống sét, 
camera quan sát …

4329

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

11. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
KÍNH HÀO PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917154757
Email: haophatglass@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

12. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

13. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

14. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

15. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

16. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng gió, năng gió, năng lượng 
mặt trời, (không sản xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật). 

3511

17. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Sửa chữa thiết bị khác 3319

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn kính xây dựng

4663

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ kính xây dựng 

4752

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành cơ khí, hàng hải, 
công nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện);Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác.

4659

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nhôm và các sản phẩm từ nhôm, kính. Bán 
buôn các sản phẩm từ sắt, thép, inox, nhôm, đồ nội thất bằng 
inox. Bán buôn kính an toàn, kính cường lực, kính cách nhiệt, 
kính tráng thủy. Bán buôn phụ liệu ngành kính, bán buôn kính 
cách nhiệt, kính tráng thủy. 

4669

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN THỊ 
HIỀN

Việt 
Nam

Khu phố Phước Lộc, 
Thị Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.400.000.000 70,000 077190002651

2 PHAN VĂN 
SÉN

Việt 
Nam

Khu phố Phước Lộc, 
Thị Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

600.000.000 30,000 095087000131

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077190002651
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ HIỀN Nữ

16/11/1990 Kinh Việt Nam

18/01/2024 Cục cảnh sát quản lý hành hính về trật tự xã 
hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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